
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Ngõ 127/29/44 Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ VÀ NHÂN ÁI TRƯỜNG AN

0108697386

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Khám chuyên khoa y học cổ truyền (Điểm 4 Khoản 3 Điều 
11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) 
- Chẩn trị y học cổ truyền (Điều 27 Nghị định 109/2016/NĐ-
CP)
 (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép)

8699

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (Khoản 5 
Điều 31 Nghị định 54/2017/NĐ-CP);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772(Chính)

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điểm c, Khoản 1 
Điều 33 Luật Dược năm 2016)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ VÀ NHÂN ÁI 
TRƯỜNG AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG AN HEALTH AND 
COMPASSION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUONGAN HEALTH AND COMPASSION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
- Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điểm a, Khoản 1 
Điều 33 Luật Dược năm 2016);
- Sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc  (Khoản 1 Điều 
31 Nghị định 54/2017).
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

2100

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu. nguyên liệu chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm. 
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

2029

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực phẩm chức năng

4722

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

7490

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ những loại nhà nước cấm và Trừ hoạt động đấu giá)

4791

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005).

8299

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP);

4933
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY VỊNH       
           

Số 22, Tổ dân phố 
số 1, Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,400

Tổng số 800 8.000.000 0,400

017098623

2 NGÔ VĂN 
ĐẠT                  
          

Số 2, Ngõ 
127/29/44 Phùng 
Khoang, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

0010960004
06 

3 VŨ LAN ANH  
                   

Số nhà 56, Đường 
Đinh Tiên Hoàng, 
Tổ 21, Phường 
Kỳ Bá, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

152166505

4 ĐỖ QUỐC 
THÁI                 
          

Số 15, Ngõ 204, 
Tổ 10, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

188.200 1.882.000.000 94,100

Tổng số 188.200 1.882.000.000 94,100

0220760012
59    

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
-  Đại lý bán hàng hóa;
-  Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

16. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh

4789

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001096000406 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, Ngõ 127/29/44 Phùng Khoang, Phường Trung 
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, Ngõ 127/29/44 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN ĐẠT                            Nam

25/11/1996 Kinh Việt Nam

01/07/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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